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1 322 C480201 Công nghệ thông tin Lê Đức Việt 21/02/89 7.01 1 7.9 7.3 6.2 21.4

2 324 C480201 Công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Phúc 10/10/1990 1.18 2 3 7.2 5.1 9 21.3

3 309 C480201 Công nghệ thông tin Ngô Thọ Sự 1/2/1996 28.01 2 5.4 7.2 7 19.6

4 328 C480201 Công nghệ thông tin Trần Vũ Thành Hiếu 26/08/97 25.04 2NT 6.4 6.3 6.3 19

5 318 C480201 Công nghệ thông tin Nguyễn Văn Biên 19/03/90 1.21 2 5.6 5.7 5.5 16.8

6 319 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hoàng Thị Hằng 24/11/96 1.13 2 8.5 8.4 8.3 25.2

7 317 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Thư Mạnh 28/12/96 1.24 2 6.6 8.6 8.5 23.7

8 327 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Mạnh Cường 6/4/1996 13.09 1 6.8 7.2 7 21

9 333 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Xuân Thế 9/9/1997 26.08 2NT 6.4 6.7 7 20.1

10 316 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Đỗ Công Đạt 3/3/1997 1.17 2 6 6.3 7.6 19.9

11 332 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Đoàn Quốc Việt 25/02/95 25.07 2NT 6.5 6.6 5.5 18.6

12 311 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Minh Sơn 16/08/95 25.1 2NT 5.2 6.9 6 18.1

13 330 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Bùi Quang Thịnh 14/01/95 26.06 2NT 5.3 5 6.1 16.4

14 320 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hoàng Tiến Dũng 18/07/97 25.03 2NT 5.5 4.7 5.9 16.1

15 314 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Phạm Thành Trung 27/01/95 26.07 2NT 5.4 5.4 5.2 16

16 321 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaTrần Kim Phong 14/04/97 30.1 2NT 6.4 6.4 6.6 19.4

17 329 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaNguyễn Danh Lâm 8/2/1997 19.07 2NT 5.9 6.3 6.5 18.7

18 313 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaNguyễn Đình Cường 29/05/95 1.23 3 6.9 5.5 5.4 17.8

19 310 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Phạm Minh Đệ 16/10/97 25.08 2NT 6.2 8 7.6 21.8

20 308 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lưu Minh Ngọc 25/06/97 25.07 2NT 6.7 7 7.5 21.2

21 315 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lê Hoàng Thanh 8/9/1997 1.17 2 6.1 7.1 7.3 20.5

22 312 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Trần Trọng Mạnh 22/11/97 15.05 1 6.9 6.5 5.5 18.9

23 325 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Đặng Tuấn Đạt 30/10/97 28.01 2 5.8 6.1 6.1 18

24 323 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Vũ Xuân Lượng 30/08/97 25.07 2NT 5.3 5.2 7.1 17.6

25 326 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Vũ Quốc Chiến 22/05/97 28.21 2NT 4.9 5.2 7.1 17.2

26 331 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Phạm Xuân Triều 18/12/96 26.06 2NT 7.8 7.1 7.5 22.4
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